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*CHUYÊN ĐỀ 2: QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH –PHÁT TRIỂN VÀ BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN ( BÀI 17+ BÀI 21 + BÀI 23 ) 
A.QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN( TK X-XV)
I.BƯỚC ĐẦU XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC ĐỘC LẬP TK X
      - Năm 939, Ngô Quyền xưng vương, thành lập chính quyền mới, đóng đô ở Cổ Loa (Hà Nội)  Mở đầu xây dựng Nhà nước quân chủ. Năm 944, Ngô Quyền mất, dẫn đến “Loạn 12 sứ quân”.
· Năm 968, sau khi dẹp “Loạn 12 sứ quân”, Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi, đặt quốc hiệu là Đại Cồ Việt, chuyển kinh đô về Hoa Lư (Ninh Bình).
· Tổ chức bộ máy Nhà nước: 
+ Thời Đinh, Tiền Lê chính quyền TW có 3 ban: ban Văn, ban Võ, Tăng ban.
+ Chia nước thành 10 đạo.
+ Tổ chức quân đội theo hướng chính quy.
II.PHÁT TRIỂN VÀ HOÀN CHỈNH NHÀ NƯỚC PK ĐẦU TK XI- XV
1. Tổ chức bộ máy Nhà nước.
· Năm 1009, nhà Lý được thành lập.
· Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long (Hà Nội).
· Năm 1054, vua Lý Thánh Tông đổi quốc hiệu là Đại Việt.
 Mở ra 1 thời kỳ phát triển mới của dân tộc.
*Bộ máy nhà nước thời Lê Sơ.
-   Năm 1428, sau khởi nghĩa Lam Sơn, Lê Lợi lên ngôi, lập ra nhà Lê (Lê Sơ).
-   Những năm 60 của TK XV, vua Lê Thánh Tông tiến hành 1 cuộc cải cách hành chính  lớn, xác lập nền chuyên chế ở nước ta.
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 Dưới thời Lê Sơ, bộ máy Nhà nước quân chủ chuyên chế đạt mức độ cao, hoàn chỉnh.
2. Luật pháp và quân đội
 a). Luật pháp.
-   Năm 1042, vua Lý Thánh Tông ban hành bộ luật Hình Thư (bộ luật đầu tiên)
-   Thời Trần: Hình Luật.
-   Thời Lê: luật Hồng Đức.
 Luật pháp nhằm bảo vệ quyền hành của giai cấp thống trị, an ninh đất nước & 1 số quyền lợi chân chính của nhân dân.
 b). Quân đội
-   Được tổ chức quy cũ, ttrang bị vũ khí, tăng cả chất lượng và số lượng.
3. Hoạt động đối nội và đối ngoại.
 a). Đối nội.
-   Quan tâm đến đời sống nhân dân: đắp đê, chăm lo sản xuất.
-   Chú ý đoàn kết dân tộc, đặc biệt dân tộc thiểu số.
 b). Đối ngoại
-  Với Trung Hoa: tiếp tục chính sách mềm dẻo, khéo léo, đồng thời sẵn sàng đấu tranh khi bị xâm lược.
-   Với Lào, Chân Lạp, Chăm-pa có lúc thân thiện, hòa hiếu, đôi lúc xảy ra chiến tranh.
B.NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỈ XVI-XVIII:
I. SỰ SỤP ĐỔ CỦA NHÀ LÊ SƠ, NHÀ MẠC ĐƯỢC THÀNH LẬP.
· Đầu TK XVI, triều Lê Sơ lâm vào khủng hoảng:
+ Vua quan không quan tâm đến đời sống nhân dân, phong trào đấu tranh của nhân dân bùng nổ nhiều nơi.
+ Các thế lực PK nổi dậy tranh chấp quyền lực, mạnh nhất là thế lực Mạc Đăng Dung.
· Năm 1527, Mạc Đăng Dung phế truất vua Lê, lập ra triều Mạc.
· Chính sách của nhà Mạc:
+ Nhà Mạc xây dựng chính quyền theo mô hình nhà Lê.
+ Tổ chức thi cử đều đặn.
+ Xây dựng quân đội mạnh.
+ Giải quyết ruộng đất cho nông dân.
 Những chính sách của nhà Mạc bước đầu đã ổn định lại đất nước.
+ Do sự chống đối của cựu thần nhà Lê và do chính sách cắt đất, thần phục nhà Minh  Nhân dân phản đối. Nhà Mạc bị cô lập.
II. ĐẤT NƯỚC BỊ CHIA CẮT
1. Chiến tranh Nam- Bắc triều.
· Cựu thần nhà Lê, đứng đầu là Nguyễn Kim đã quy tụ lực lượng chống Mạc với khẩu hiệu “Phù Lê diệt Mạc” Thành lập chính quyền ở Thanh Hóa, gọi là Nam Triều, đối đầu với nhà Mạc ở Thăng Long là Bắc Triều.
· 1545- 1592: chiến tranh Nam- Bắc triều  Nhà MẠc bị lật đổ, đất nước thống nhất.
2. Chiến tranh Trịnh – Nguyễn.
· Ở Thanh Hóa, Nam triều vẫn tồn tại nhưng quyền lực nằm trong tay họ Trịnh.
· Ở Mạn Nam: họ Nguyễn xây dựng chính quyền riêng.
· Năm 1627- 1672: chiến tranh Trịnh – Nguyễn, 2 bên giảng hòa, lấy sông Gianh làm giới tuyến.
 Đất nước bị chia cắt.
III. PHONG TRÀO TÂY SƠN VÀ SỰ NGHIỆP THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC .
· Giữa TK XVIII,  chế độ PK ở cả 2 Đàng khủng hoảng sâu sắc  Phong trào nông dân bùng nổ.
· Năm 1771, khởi nghĩa nông dân bùng lên ở Tây Sơn (Bình Định).
+ Từ 1 cuộc khởi nghĩa nhanh chóng phát triển thành phong trào lật đổ chính quyền ở Đàng Trong.
· Từ 1786- 1788, nghĩa quân tiến ra Bắc lật đổ tập đoàn Lê- Trịnh, thống nhất đất nước.
IV. VƯƠNG TRIỀU TÂY SƠN
· Năm 1778, Nguyễn Nhạc xưng hoàng đế (hiệu Thái Đức)  Vương triều Tây Sơn thành lập.
· Năm 1788, Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế thống trị vùng đất từ Thuận Hóa trở ra Bắc.
· Các chính sách:
· Khuyến khích phát triển công thương nghiệp.
· Lập lại sổ hộ tịch, không để ruộng đất bỏ hoang.
· Tổ chức lại quân đội, giáo dục, thi cử, đưa chữ Nôm thành “quốc tự”.
· Đối ngoại: hòa hảo với Trung Quốc, quan hệ với Lào & Chân Lạp rất tốt đẹp.
· Năm 1792, Quang Trung qua đời.
· Năm 1802, Nguyễn Ánh tấn công, các vương triều Tây Sơn lần lượt sụp đổ.

CÂU HỎI CỦNG CỐ BÀI
Câu 1. Năm 1010, vua Lý Công Uẩn dời đô về Thăng Long (Hà Nội) có ý nghĩa gì?
Câu 2. Tỉm hiểu tiểu sử Vua Lê Thánh Tôn và nêu ý nghĩa của bộ luật Hồng Đức?
Câu 3: . Tỉm hiểu tiểu sử Mạc Đăng Dung và Nguyễn Hoàng?
Câu 4: . Tỉm hiểu tiểu sử của 3 anh em nhà Tây Sơn?
